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TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA SO SÁNH VỚI TÍNH TỪ VÀ 
TRẠNG TỪ 

(COMPARISON) 
I- PHÂN BIỆT TÍNH TỪ NGẮN & TÍNH TỪ DÀI, TRẠNG TỪ NGẮN & TRẠNG TỪ DÀI 

1. Phân biệt tính từ ngắn & tính từ dài: 

Tính từ ngắn (Short adjectives) 

(Ký hiệu trong bài này là: S-adj)

Tính từ dài (Long adjectives) 

(Ký hiệu trong bài này là: L-adj) 

- Là tính từ có một âm tiết 

Ví dụ: 

- red, long, short, hard,…. 

- Là tính từ có từ 2 âm tiết trở lên 

Ví dụ: 

- beautiful, friendly, humorous, ….

2. Trạng từ ngắn & Trạng từ dài: 

Trạng từ ngắn (Short adverbs) 

(Ký hiệu trong bài này là: S-adv) 

Trạng từ dài (Long adverbs) 

(Ký hiệu trong bài này là: L-adv) 

- Là trạng từ có một âm tiết 

Ví dụ: 

- hard, fast, near, far, right, wrong, …

- Là trạng từ có 2 âm tiết trở lên.

Ví dụ: 

- quickly, interestingly, tiredly, … 

II- SO SÁNH BẰNG VỚI TÍNH TỪ VÀ TRẠNG TỪ 

1. So sánh bằng với tính từ và trạng từ: 

Cấu trúc: 

S1 + V + as + adj/adv + as + S2 + auxiliary V 

S1 + V + as + adj/ adv + as + O/ N/ pronoun 

Ví dụ: 

- She is as tall as I am = She is as tall as me. (Cô ấy cao bằng tôi.) 

- He runs as quickly as I do = He runs as quickly as me. (Anh ấy chạy nhanh như tôi.) 

- Your dress is as long as my dress = Your dress is as long as mine. (Váy của bạn dài bằng 
váy của tôi.) 

2. So sánh hơn với tính từ và trạng từ. 

So sánh hơn với tính từ ngắn và trạng từ ngắn: 

Cấu trúc:        

S1 + S-adj + er/ S-adv- er + than + S2 + Axiliary V 

S1 + S-adj + er/ S-adv- er + than + O/ N/ Pronoun 

Trong đó: 

S-adj-er: là tính từ ngắn thêm đuôi “er” 

S-adv-er: là trạng từ ngắn thêm đuôi “er” 

S1: Chủ ngữ 1 (Đối tượng được so sánh) 
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S2: Chủ ngữ 2 (Đối tượng dùng để so sánh với đối tượng 1) 

Axiliary V: trợ động từ 

O (object): tân ngữ 

N (noun): danh từ 

Pronoun: đại từ 

Ví dụ: 

- This book is thicker than that one. (Cuốn sách này dày hơn cuốn sách kia.) 

- They work harder than I do. = They work harder than me. (Họ làm việc chăm chỉ hơn tôi.) 

So sánh hơn với tính từ dài và trạng từ dài: 

Cấu trúc: 

S1 + more + L-adj/ L-adv + than + S2 + Axiliary V 

S1 + more + L-adj/ L-adv + than + O/ N/ Pronoun 

Trong đó: 

L-adj: tính từ dài 

L-adv: trạng từ dài 

Ví dụ: 

- He is more intelligent than I am. = He is more intelligent than me. (Anh ấy thông minh hơn 
tôi.) 

- My friend did the test more carefully than I did. = My friend did the test more carefully 
than me. (Bạn tôi làm bài kiểm tra cẩn thận hơn tôi.) 

3. So sánh hơn nhất đối với tính từ và trạng từ. 

+ So sánh hơn nhất đối với tính từ ngắn và trạng từ ngắn: 

Cấu trúc:                    

S + V + the + S-adj-est/ S-adv-est 

Ví dụ: 

- It is the darkest time in my life. (Đó là khoảng thời gian tăm tối nhất trong cuộc đời tôi.) 

- He runs the fastest in my class. (Anh ấy chạy nhanh nhất lớp tôi.) 

+ So sánh hơn nhất đối với tính từ dài và trạng từ dài: 

Cấu trúc: 

S + V + the + most + L-adj/ L-adv 

Ví dụ: 

- She is the most beautiful girl I’ve ever met. (Cô ấy là cô gái xinh nhất mà tôi từng gặp.) 

- He drives the most carelessly among us. (Anh ấy ấy lái xe ẩu nhất trong số chúng tôi.) 

III- CHÚ Ý: 

+ Một số tính từ có 2 âm tiết nhưng có tận cùng là “y, le, ow, er” khi sử dụng ở so sánh hơn hay 
so sánh hơn nhất nó áp dụng cấu trúc so sánh hơn của tính từ ngắn. 

Tính từ           So sánh hơn              So sánh hơn nhất 
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Happy            ⇒ happier                  ⇒ the happiest 

Simple            ⇒ simpler                  ⇒ the simplest 

Narrow           ⇒ narrower               ⇒ the narrowest 

Clever             ⇒ cleverer                 ⇒ the cleverest 

Ví dụ: 

- Now they are happier than they were before. (Bây giờ họ hạnh phúc hơn trước kia.) 

Ta thấy “happy” là một tính từ có 2 âm tiết nhưng khi sử dụng so sánh hơn, ta sử dụng cấu trúc 
so sánh hơn của tính từ ngắn. 

+ Một số tính từ và trạng từ biến đổi đặc biệt khi sử dụng so sánh hơn và so sánh hơn nhất. 

Tính từ/Trạng từ           So sánh hơn                          So sánh hơn nhất 

Good/well                  ⇒ better                                 ⇒ the best 

Bad/ badly                 ⇒ worse                                 ⇒ the worst 

Much/ many              ⇒ more                                  ⇒ the most 

a little/ little              ⇒ less                                     ⇒ the least 

far                            ⇒ farther/ further                    ⇒ the farthest/ furthest 

IV- SO SÁNH KÉP 

1. Cấu trúc so sánh “càng ngày càng …” 

Đối với tính từ ngắn và trạng từ ngắn 

S-adj-er/ S-adv-er and S-adj-er/ S-adv-er 

Ví dụ: 

- My sister is taller and taller. (Em gái tôi càng ngày càng cao.) 

- He works harder and harder. (Anh ấy làm việc càng ngày càng chăm chỉ.)          

Đối với tính từ dài và trạng từ dài 

More and more + L-adj/ L-adv 

Ví dụ: 

- The film is more and more interesting. (Bộ phim càng ngày càng thú vị.) 

- He ran more and more slowly at the end of the race. (Anh ấy chạy càng ngày càng chậm ở 
phần cuối cuộc đua.) 

2. Cấu trúc so sánh “càng …. càng…” 

Đối với tính từ ngắn và trạng từ ngắn: 

The + S-adj-er/ S-adv-er + S + V, the + S-adj-er/ S-adv-er + S + V 

Ví dụ: 

- The cooler it is, the better I feel. (Trời càng mát mẻ, tôi càng cảm thấy dễ chịu). 

- The harder he works, the higher salary he gets. 

Đối với tính từ dài và trạng từ dài 

The + more + L-adj/ L-adv + S + V, the + more + L-adj/ L-adv + S + V 

Ví dụ: 
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- The more carefully he studies, the more confident he feels. (Anh ấy càng học cẩn thận, anh 
ấy càng thấy tự tin.) 

V- SO SÁNH BỘI (GẤP BAO NHIÊU LẦN) 

Số lần (half/ twice/ three times/…) + many/much/ adj/ adv+ as + O/ N/ Pronoun 

Ví dụ: 

- She works twice as hard as me. (Cô ấy làm việc chăm chỉ gấp 2 lần tôi.) 

- This road is three times as long as that one. (Con đường này dài gấp 3 lần con đường kia.) 
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Website HOC247 cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thông 
minh, nội dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều 
năm kinh nghiệm, giỏi về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm đến từ các trường 
Đại học và các trường chuyên danh tiếng.  

I. Luyện Thi Online 

 

 

- Luyên thi ĐH, THPT QG: Đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ các Trường ĐH và THPT danh 
tiếng xây dựng các khóa luyện thi THPTQG các môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, 
Hóa Học và Sinh Học. 

- Luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán: Ôn thi HSG lớp 9 và luyện thi vào lớp 10 chuyên 
Toán các trường PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ 
An và các trường Chuyên khác cùng TS.Trần Nam Dũng, TS. Phạm Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh 
Đèo và Thầy Nguyễn Đức Tấn. 

 
II. Khoá Học Nâng Cao và HSG 

 
 

- Toán Nâng Cao THCS: Cung cấp chương trình Toán Nâng Cao, Toán Chuyên dành cho các 
em HS THCS lớp 6, 7, 8, 9 yêu thích môn Toán phát triển tư duy, nâng cao thành tích học 
tập ở trường và đạt điểm tốt ở các kỳ thi HSG. 

- Bồi dưỡng HSG Toán: Bồi dưỡng 5 phân môn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học và Tổ 
Hợp dành cho học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê 
Bá Khánh Trình, TS. Trần Nam Dũng, TS. Phạm Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thầy Lê Phúc 
Lữ, Thầy Võ Quốc Bá Cẩn cùng đôi HLV đạt thành tích cao HSG Quốc Gia.  

III. Kênh học tập miễn phí 
 

 

 

- HOC247 NET: Website hoc miễn phí các bài học theo chương trình SGK từ lớp 1 đến lớp 
12 tất cả các môn học  với nội dung bài giảng chi tiết, sửa bài tập SGK, luyện tập trắc nghiệm 
mễn phí, kho tư liệu tham khảo phong phú  và cộng đồng hỏi đáp sôi động nhất.  

- HOC247 TV: Kênh Youtube cung cấp các Video bài giảng, chuyên đề, ôn tập, sửa bài tập, 
sửa đề thi miễn phí từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các môn Toán- Lý - Hoá, Sinh- Sử - Địa, Ngữ 
Văn, Tin Học và Tiếng Anh. 

 

Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai 

 Học mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bi – Tiết kiệm 90% 

Học Toán Online cùng Chuyên Gia 

HOC247 NET cộng đồng học tập miễn phí 
 HOC247 TV kênh Video bài giảng miễn phí 


